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I KHỐI GIÁO DỤC

1 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Mầm non Sen Hồng
Giáo viên mầm 

non hạng II
V.07.02.25 4 3.33 01/8/2023 5 3.66 01/02/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

2 Lê Thị Thích Giáo viên Mầm non Sen Hồng
Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 4 3.03 01/10/2023 5 3.34 01/4/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

3 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên
Mầm non Trần 

Quốc Toản

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 2 2.41 01/10/2023 3 2.72 01/4/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2021-2022

3569/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

4 Bùi Thị Phương Hòa
Phó Hiệu 

trưởng

Tiểu học Dương 

Nội B

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 1 4.00 01/10/2023 2 4.34 01/4/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2022-2023

4469/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

5 Phạm Tiến Tùng
Phó Hiệu 

trưởng
THCS Lê Quý Đôn

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.4.30 2 4.74 01/4/2024 3 5.08 01/4/2026 12

Bằng khen Bộ Giáo 

dục và Đào tạo

3373/QĐ-BGDĐT ngày 25/10/2023 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6 Khương Thị Thúy Nhung Giáo viên THCS Dương Nội
Giáo viên THCS 

hạng II
V.07.04.31 3 4.68 01/10/2023 4 5.02 01/4/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

7 Lê Thị Thu Thảo Giáo viên THCS Dương Nội
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32 2 2.67 01/10/2023 3 3.00 01/4/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

8 Ngô Thị Hương Giang Giáo viên THCS Dương Nội
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32 2 2.67 01/11/2023 3 3.00 01/5/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

9 Đinh Thị Vân Giáo viên THCS Lê Quý Đôn
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32 3 3.00 01/11/2023 4 3.33 01/5/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2023-2024

2813/QĐ-UBND ngày 09/7/2024 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

10 Vũ Thị Ngọc Quý Giáo viên THCS Lê Quý Đôn
Giáo viên THCS 

hạng II
V.07.04.31 2 4.34 01/6/2024 3 4.68 01/6/2026 12

Bằng khen BCH Trung 

ương Đoàn THCS Hồ 

Chí Minh

1477a-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 

30/6/2025 của BCH Trung ương Đoàn 

THCS Hồ Chí Minh

11 Văn Thị Ngư Giáo viên
Mầm non Hoàng 

Hanh

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 4 3.03 01/11/2023 5 3.34 01/5/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2021-2022

3569/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

12 Nguyễn Thị Tư Giáo viên
Mầm non Lê Quý 

Đôn

Giáo viên mầm 

non hạng III
V.07.02.26 4 3.03 01/12/2023 5 3.34 01/6/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm học 2024-2025

2012/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

13 Đinh Thị Thảo Hiệu trưởng Tiểu học Kim Đồng
Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28 4 5.02 01/6/2024 5 5.36 01/6/2026 12

Bằng khen Bộ Giáo 

dục và Đào tạo

3565/QĐ-UBND ngày 15/11/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

II. KHỐI HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC

1 Lê Ngọc Linh Công chức
Văn phòng HĐND 

và UBND
Chuyên viên 01.003 5 3.66 01/11/2023 6 3.99 01/5/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm 2025

719/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 của 

Chủ tịch UBND phường Dương Nội

2 Lưu Quốc Tuấn Giám đốc
Ban Quản lý dự án 

Đầu tư - Hạ tầng
Chuyên viên 01.003 5 3.66 01/11/2023 6 3.99 01/5/2026 6

Chiến sỹ thi đua cơ sở 

năm 2024

5308/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của 

Chủ tịch UBND quận Hà Đông

3 Ngô Đức Kiên
Trưởng 

phòng
Văn hóa - Xã hội Chuyên viên chính 01.002 2 4.74 01/02/2024 3 5.08 01/02/2026 12 Bằng khen thành phố

1332/QĐ-UBND ngày 25/3/2026 của 

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Bậc 
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Hệ số

Tên ngạch lương 

hiện hưởng
Đơn vị công tác Thành tích đạt đượcHọ và tên
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